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(Đề gồm có 08 trang)

	ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Giáo dục công dân. Khối: 12
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)




Họ và tên: ………………………………………..........   SBD: ………………...................

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
-----------------------------------------------------------------------

Câu 1: Nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền đạo trái phép tại nhà ông P, anh T đã tự ý xông vào nhà ông P để tìm vợ. Anh T vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm
B. Bất khả xâm phạm về thân thể
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín
Câu 2 : BN 1342( Bệnh nhân mắc Covid-19 của hàng không Việt Nam) đã vi phạm quy định về cách ly y tế làm lây lan dịch bệnh. Hành vi đó phải chịu trách nhiệm nào sau đây?
A. Hành chính, hình sự.	
B. Hành chính, kỉ luật.
C. Kỉ luật, hình sự.			
D. Hành chính dân sự.
Câu 3:Sau khi va chạm giao thông, V( học sinh lớp 10) bị T( sinh năm 1991 lao đến đá vào mặt, dùng gậy sắt vụt vào đầu, kết quả V bị thương tật 2%. T phải chịu trách nhiệm gì sau đây?
A. Hành chính, hình sự.		
B. Hành chính, dân sự.
C. Dân sự, hình sự.		
D. Hành chính, dân sự, hình sự.
Câu 4: Trong bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 quy định trong phiên xét xử hình sự bị cáo không còn phải đứng trước vành móng ngựa có hiệu lực vào thời gian nào
A.1/1/2015	B.1/1/2016	C.1/1/2017	D. 1/1/2018
Câu 5: Trong bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 quy định trong phiên xét xử hình sự bị cáo không còn phải đứng trước vành móng ngựa có ý nghĩa gì ?
A. Coi trọng sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội
B. Phù hợp với hiến pháp thể hiện tính nhân văn trong pháp luật	
C. Thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
D. Thể hiện sự bình đẳng giữa các bị cáo trước tòa
Câu 6: Một  vụ án hình sự có mấy bước? 
A. 3			B. 4            C.5		    D. 6
Câu 7: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản thuộc loại vi phạm nào sau đây?
A. Vi phạm công vụ	B. Vi phạm quy chế
C. Vi phạm hành chính	D. Vi phạm dân sự
Câu 8. Trong kì thi tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển vào Đại học nên đã cho rằng mình không được thực hiện quyền học tập nữa. X thì nói V vẫn có quyền học tập. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?
A. Quyền học tập của V đã chấm dứt	vì V không còn khả năng học tập.			
B. Quyền học tập của V đã chấm dứt	vì V không còn cơ hội học tập.	
C. V vẫn có quyền học tập vì có thể học thường xuyên, học suốt đời.			
D. V vẫn có quyền học tập vì không ai tước quyền của mình.
Câu 9. Thời gian hưởng chế độ thai sản của chồng năm 2020 trong trường hợp vợ sinh con thường với số con là một thuộc trường hợp nào sau đây ? 
A. 5 ngày	        B. 6 ngày	                 C. 7 ngày	    	 D. 8 ngày
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có
A. Bạo lực gia đình	B. Phương tiện gây án
C. Người đang bị truy nã	D. Tội phạm đang lẩn trốn
Câu 11: Nhà nước áp dụng các biện pháp cho người có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh là thực hiện nội dung nào dưới đây của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội?
A. Triệt tiêu cạnh tranh	B. Xóa đói, giảm nghèo
C. San bằng thu nhập	D. Duy trì lạm phát
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp?
A. Tự do buôn bán theo nhu cầu bản thân 		B. Đầu tư quảng cáo cho sản phẩm
C. Mở rộng thị trường 				D. Tìm kiếm khách hàng
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Khống chế tội phạm	B. Đe dọa giết người
C. Bắt cóc con tin	D. Theo dõi nghi phạm
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây không áp dụng khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động?
A. Tự nguyện                      B. Ủy quyền             C. Trực tiếp	     D. Bình đẳng
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật
A. Di sản quốc gia	B. Thông tư liên ngành	
C. An sinh xã hội	D. Thư tín, điện tín
Câu 16. Trong trường hợp người vợ  qua đời sau khi sinh con, người chồng có đóng BHXH được nghỉ bao nhiêu thời gian theo quy định của Pháp luật?
A. Đủ 6 tháng                  B.Thời gian nghỉ hưởng chế độ còn lại của người vợ.		
C. Chỉ 2 tháng	                D. Không được nghỉ.
Câu 17: Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm giả mà cơ sở T đã sản xuất. Anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật		B. Phổ biến pháp luật
C. Sử dụng pháp luật		D. Áp dụng pháp luật
Câu 18: Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?
A. Bảo trợ quyền tác giả	B. Được cung cấp thông tin
C. Hưởng dịch vụ truyền thông	D. Nhận chế độ ưu đãi
Câu 19: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt
A. Hành vi trái pháp luật	B. Quyền để lại tài sản thừa kế
C. Tất cả các quan hệ dân sự	D. Mọi nhu cầu cá nhân
Câu 20. Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?
A. Pháp luật, kỷ luật.			B. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
C. Pháp luật,nhà tù.			D. Pháp luật, quân đội.
Câu 21: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Đầu độc nạn nhân	B. Tra tấn tội phạm
C. Đe dọa giết người	D. Giải cứu con tin
Câu 22: Theo quy định của pháp luật, các cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hành chính                   B. Dân sự                   C. Hình sự	            D. Kỉ luật
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được văn bản nào sau đây?
A. Kế hoạch giao kết hợp đồng lao động 	          
B. Quyết định buộc thôi việc không rõ lí do
C. Thông báo tuyển dụng nhân sự 	          
D. Phiếu thăm dò ý kiến cá nhân
Câu 24: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. Cơ sở	B. Quốc gia	C. Cả nước	D. Lãnh thổ
Câu 25: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Trực tiếp                  B. Ủy quyền                    C. Đại diện	             D. Công khai
Câu 26: Anh A thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. Sử dụng pháp luật	B. Thi hành pháp luật	
C. Tuân thủ pháp luật	D. Áp dụng pháp luật
Câu 27: Công ty X đẩy mạnh sản xuất máy in thế hệ mới đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và thu được lợi nhuận cao. Công ty X đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?
A. Hoạch định                    B. Điều hành             C. Tham vấn	          D. Thông tin
Câu 28: Ông G bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc mà cửa hàng tân dược của ông đang cung cấp ra thị trường. Ông G đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Kỉ luật                     B. Hình sự	C. Truy tố	         D. Hành chính
Câu 29: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là mọi doanh nghiệp đều phải
A. Sử dụng các dịch vụ bảo hiểm	B. Tuyển dụng chuyên gia cao cấp
C. Kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí	D. Nhập khẩu nguyên liệu tự nhiê
Câu 30: Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự chủ phán quyết.	B. Quản trị truyền thông.
C. Tự do ngôn luận.	D. Quản lí nhân sự.
Câu 31:  M tốt nghiệp đại học nhưng không chịu đi làm mà chỉ tham gia tụ tập bạn bè ăn chơi. Việc làm của M không thực hiện trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Phát triển kinh tế.				B. Giữ gìn truyền thống gia đình.
C. Củng cố an ninh quốc phòng.		D. Phát huy truyền thống văn hóa.
Câu 32: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ yếu tố nào sau đây?
A. Nền kinh tế tự nhiên		B. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu
C. Điều kiện sản xuất khác nhau		D. Lợi ích kinh tế đối lập
Câu 33: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa
A. Giữ nguyên	B. Giảm đi	C. Ổn định	D. Tăng lên
Câu 34: Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi chúng để tạo ra các sản phẩm
A. Cân đối ngân sách quốc gia	B. Phù hợp với nhu cầu của mình
C. Đo lường tỉ lệ lạm phát	D. Bảo mật các nguồn thu 
Câu 35: Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nội dung nào sau đây?
A. Chiếm lĩnh ngân sách quốc gia 		
B. Khuyến khích sản xuất tự cung, tự cấp
C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển 	
D. Bảo mật tỉ lệ lạm phát kinh tế
Câu 36. Khi tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá số lượng cần thiết sẽ dẫn đến hiện tượng 
A. Giảm phát.					B. Thiểu phát.	
C. Lạm phát.					D. Giá trị của tiền tăng lên.
Câu 37: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ  B. Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng
C. Tổ chức gây rối phiên tòa   		   D. Khai thác tài nguyên trái phép
Câu 38: Vợ chồng ông B có 500 triệu đồng nên đã quyết định đổi toàn bộ số tiền đó ra đôla để cất giữ phòng khi tuổi già cần đến. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện?
A. Thước đo giá trị.			B. Phương tiện lưu thông.	
C. Phương tiện cất trữ.		D. Phương tiện thanh toán.
Câu 39: Giả sử: Điều tra sơ bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội về cầu lượng bánh trong dịp tết Trung thu năm 2019 là 30 nghìn cái bánh. Trong đó: Công ty Bibica cung cấp 7,5 nghìn cái bánh, công ty Hữu Nghị cung cấp 6,1 nghìn cái bánh, Siêu thị Bicg đã cung cấp 3,8 nghìn và chuẩn bị đưa tiếp ra thị trường 1 nghìn cái bánh, các công ty bánh khác cung cấp 13,6 nghìn cái bánh. Số lượng bánh nào dưới đây phản ánh cung?
A. 32 nghìn cái bánh.		B. 31 nghìn cái bánh.	
C. 30 nghìn cái bánh.		D. 62 nghìn cái bánh.
Câu 40: Để có vốn kinh doanh cùng bạn, chị N tự ý lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư. Biết chuyện, anh V chồng chị N đã đánh đập và đuổi chị ra khỏi nhà nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát, lớn tiếng lăng mạ nhau. Anh V và chị N cùng vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Tài sản riêng               B. Tài sản chung         C. Nhân thân	             D. Thân thể
Câu 41: Do mâu thuẫn trên Facebook nên A và M hẹn gặp C và H để hòa giải. Biết chuyện này, anh trai của A đã rủ N chặn đường gây gổ với H và C. Do bị đuổi đánh nên C đã dùng dao đâm N bị thương nặng. Những ai dưới đây đã không tuân thủ pháp luật?
A. Anh trai A, M, N, H, A.	B. Anh trai A, C, N.
C. Anh trai A, N, M, C, H.	D. H, M, A.
Câu 42: Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp xản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Kinh tế tập thể.				B. Kinh tế tư nhân. 	
C. Kinh tế Nhà nước.				D. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.
Câu 43. Nghiên cứu thị trường ,anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân quan tâm vì lợi ích của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận dụng quy luật kinh tế nào sau đây? 
A.Quy luật cung - cầu.	B.Quy luật giá trị.
C.Quy luật giá cả.		D. Quy luật kinh tế.
Câu 44. Hiến pháp nước ta từ khi độc lập đến nay có các bản Hiến pháp:
A. Hiến pháp 1945, Hiến pháp 1956, Hiến pháp 1967, Hiến pháp 1976, Hiến pháp 2011.
B. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1956, Hiến pháp 1976, Hiến pháp 1986, Hiến pháp 2014.
C. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013.
D. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1986, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013.
Câu 45. Đảo vừa có diện tích lớn nhất, vừa có ý nghĩa quan trọng về du lịch, an ninh- quốc phòng có tên là gì? Tại đâu?
A. Đảo Côn Đảo- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	B. Đảo Phú Quốc- Tỉnh Kiên Giang.
C. Đảo Lý Sơn- Tỉnh Quảng Ngãi		D. Đảo Cồn Cỏ- Tỉnh Quảng Bình.
Câu 46. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam một nhiệm kì có mấy năm? 
A. 4 năm				B. 5 năm          C. 6 năm		D. 3 năm
Câu 47: Trong dịp tết Nguyên Đán do khối lượng khách về quê ăn tết khá đông.Mặc dù xe khách đã hết chỗ ngồi nhưng anh K là tài xế vẫn cho chị H cùng chồng là anh Q lên xe. Bị ép phải ngồi ghép ghế để nhường chỗ cho chị H, anh P là hành khách kịch liệt phản đối, đòi lại tiền vé và bị anh T phụ xe nhổ bã kẹo cao su vào mặt. Do anh N không cho ngồi cùng ghế nên anh Q đã đấm vào mặt anh N. Những ai dưới đây không phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Chị H và anh Q, anh P.	B. Anh K, anh P và anh T.
C. Chị H và anh P, anh N.	D. Anh T, anh P và anh Q.
Câu 48: Ông A đã đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để hàng hóa của mình nhập khẩu nhanh mà không cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hiện hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của A và B, K đã yêu cầu A phải đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo A và B. A đồng ý với yêu cầu của K để mọi chuyện được yên. Y là bạn của K biết chuyện K nhận tiền của A đã đi báo với cơ quan chức năng. Trong tình huống này những ai không vi phạm pháp luật?
A. Ông A.	B. Anh Y.	C. Anh K.	D. Anh B.
Câu 49: Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông A, cán bộ địa chính xã vì tư lợi nên đã đo lấn chiếm sang nhà ông N 10m đất. Gia đình ông N đã gửi đơn lên Chủ tịch UBND xã nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Gia đình ông N nên chọn cách nào dưới đây để tiếp tục bảo vệ quyền của mình theo quy định pháp luật?
A. Khởi kiện vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân.
B. Khởi kiện vụ án theo Luật tố tụng hình sự.
C. Đề nghị truy cứu trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện.
D. Kiện ra tòa Hành chính theo Luật tố tụng hành chính.
Câu 50.  Sau khi đến cơ quan làm việc, L rủ H (Cùng phòng) đi ăn sáng. Vừa ngồi xuống ghế ở quán của chị N, L đã cằn nhằn với H: Sáng ra đã bực mình, tôi vừa bị lão K (Trưởng phòng) quát bà ạ. H nói: Dọa kỷ luật về vụ đi ăn sáng thế này chứ gì. Rồi hai người nhỏ to nói xấu ông K. Bất bình với thái độ của chị L,K nhưng lại sợ mất khách nên chị N không nói gì mà tối về lại chia sẻ câu chuyện đó lên mạng xã hội và chê bai ý thức, thái độ của chị L,H. Trong trường hợp này ai là người vi phạm pháp luật?
A. Chỉ ông K. 	B. Chị L, H. 	C. Chị H, L, N. 	  D. Ông K, chị N. 
Câu 51: Bà H lấn chiếm vỉa hè để bán hàng gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc nhở và xử phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm 1 chiến sĩ công an bị thương nặng. Hành vi của bà H sẽ bị xử phạt vi phạm
A. Dân sự và hành chính.	B. Kỷ luật và hành chính.
C. Dân sự và hình sự.	D. Hành chính và hình sự.
Câu 52: Thanh niên A khi tham gia giao thông đã vượt đèn đỏ và khi bị CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản vi phạm A đã không chấp hành còn lao xe vào cảnh sát nhằm bỏ chạy dẫn tới một cảnh sát bị thương nặng. Vậy trong trường hợp này thanh niên A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A.Hành chính và hình sự                                       B.Dân sự và hình sự
C.Hình sự và kỷ luật                                              D.Hành chính và dân sự
Câu 53: Do có mâu thuẫn với Giám đốc B, nên chị T đã dùng điện thoại chụp trộm nội dung công văn mật của Giám đốc B để trên bàn, rồi nhờ anh P đăng lên Facebook và được anh K chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung không tốt. Những ai dưới đây đã vi phạm kỷ luật ?
A. Chị T, anh P                           	B. Giám đốc B, chị T, anh P, anh K.
C. Giám đốc B và chị T  	D. Giám đốc B, chị T, anh P.
Câu 54 : Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Anh P, ông M và chị T	B. Anh P, ông M và chị H
C. Anh P và ông M	D. Ông M và chị H
Câu 55: Công ty S do ông V làm giám đốc đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước, đồng thời ông V còn chỉ đạo kế toán công ty là chị T tiêu hủy các chứng từ có liên quan. Biết chuyện đó nên anh X là nhân viên công ty đã tố cáo ông V, thấy vậy con ông V là M đã nhờ S, Q và K hành hung anh X, đồng thời đưa ông V trốn đi xa. Còn chị T do được chồng là anh Y vận động đã ra đầu thú và bị xử lí theo pháp luật. Những ai đã thi hành pháp luật?
A. Anh X và anh Y.	B. Anh X và anh M	
C. Chị T và anh Y.	D. Chị T  và ông V.
Câu 56 : Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Ông K và chị Q.	B. Ông K, ông S và chị Q.
C. Ông K, ông M và ông S.	D. Ông S và ông M.
Câu 57. Để có đủ số hàng giao đúng hẹn cho công ty của anh A theo hợp đồng đã ký kết với thời gian trước tết Nguyên Đán, ông B đã bất chấp điều khoản quy định về chất lượng sản phẩm trong hợp đồng đó bằng cách hợp tác với anh C làm hàng giả số lượng lớn nhằm thu lời bất chính. Biết được việc này, vợ anh C là chị D liền tìm cách can ngăn chồng chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông B ra công an. Để bảo vệ công việc làm ăn của chồng mình, bà E đã thuê anh G và H chặn đánh và gây thương tích 11% cho chị D.  Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?
A. Vợ chồng ông B, C, G và H.	B. Anh C, G, D và H.
C. Bà E, chị D, G, và H.	D. Ông B, anh A và H.
Câu 58. Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo đạo Hội thánh đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng kinh là trái pháp luật. Ông X cắt ngang lời bà H: Đó là quyền tự do tôn giáo, việc của người ta bà nói làm gì. Bà V chen vào: Xã ta đã nhiều tôn giáo rồi, cần gì phải thêm tôn giáo nào nữa. Những ai hiểu sai về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Bà V, ông X. 		B. Bà H, bà V.  	C. Ông X.		D. Bà H.
Câu 59: Trước ngày bầu cử ông K bị tai nạn giao thông phải nhập viện, nên không thể tham gia bầu cử được. Trong ngày bầu cử, do muốn có thành tích là hoàn thành sớm công tác bầu cử, ông T tổ trưởng phụ trách tổ bầu cử nơi ông K đăng kí bầu cử đã chỉ đạo ông C mang phiếu bầu cử đến để vợ ông K bầu hộ. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử
A. Ông T, ông C và vợ ông K	B. Ông Tvà vợ ông K
C. Ông T và ông C	D. Ông C và vợ ông K
Câu 60: Sau khi tốt nghiệp đại học, Q quyết định khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm miến và tương vì đó là nghề truyền thống của gia đình. Mẹ Q không đồng ý vì muốn anh làm việc ở thành phố. Bố Q cho rằng: làm ở đâu, nghề nào cũng được quan trọng là mình quyết tâm và sáng tạo, bố sẽ hỗ trợ và giúp đỡ con. Chị gái Q hứa sẽ tìm giúp thị trường tiêu thụ. Q rủ bạn S, X cùng làm nhưng S nói: tớ đang đợi bố xin việc ở chỗ lương cao, nghề nhàn. X cho rằng: mình tốt nghiệp bằng giỏi nên đang đợi các công ti lớn gọi đi làm. Những ai dưới đây hiểu đúng chính sách giải quyết việc làm của nhà nước?
A. Bố Q, chị gái Q và Q.	B. Bố Q, chị gái Q và S.
C. S, X và hai chị em Q.	D. Mẹ Q, S và X.
Câu 61: Sắp đến ngày thực hiện Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho cô X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận tiền, cô X đồng ý giúp đỡ. Trong quá trình khám và làm hồ sơ bệnh án cô X bị anh Đ phát hiện và yêu cầu cô nộp cho anh hai mươi triệu đồng, nếu không anh sẽ tố cáo với Ban chỉ huy quân sự huyện K. Cô X lo sợ nên đồng ý đưa tiền cho Đ tại nhà của mình, nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt vì được bố N thông báo cụ thể sự việc. Những ai dưới đây không thực hiện đúng trách nhiệm của công dân với chính sách quốc phòng và anh ninh?
A. Anh Đ, cô X và bố N. 	B. Cô X và hai bố con N. 
C. Hai mẹ con N, cô X và anh Đ.	D. Anh Đ và hai bố con N.
Câu 62: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông A và ông B. Nhận của ông A bảy mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Ông A, anh V, chị N và ông B	B. Ông A, chị N và ông B
C. Ông A, anh V và chị N	D. Chị N, anh V và ông B
Câu 63: Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C với ý định chiếm đoạt số tiền đó, ông đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Ông D đồng thời phải chịu các loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Dân sự và hình sự	B. Dân sự và hành chính.
C. Hành chính và hình sự.	D. Hành chính và dân sự.
Câu 64: M và H được tuyển dụng vào công ty X với điểm tuyển ngang nhau. Nhưng chị L là kế toán công ty đã xếp M được hưởng mức lương cao hơn do tốt nghiệp trước H một năm. H đã gửi đơn khiếu nại nhưng giám đốc cho rằng đó là chức năng của phòng nhân sự. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Giám đốc và H.	B. Giám đốc và chị L.
C. Chị L và H.	D. Chị L và M.
Câu 65: Công ty X ở tỉnh Y do ông A làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế, đồng thời ông A còn phối hợp với anh B tìm cách bí mật xả chất thải nguy hại làm ô nhiễm môi trường. Biết được việc đó, anh C đã bàn với D, E và G đi tố cáo ông A. Nhưng vì mục đích riêng nên G đã không những không tố cáo ông A mà còn đe dọa tính mạng con anh C nhằm gây áp lực để anh C từ bỏ ý định trên. Những ai dưới đây đã không tuân thủ pháp luật?
A. Ông A, anh B, G.	B. Chỉ mình ông A.	
C. Anh D, E và B.	D. Anh C, G và B
Câu 66 : Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông A, cán bộ địa chính xã H vì tư lợi nên đã đo lấn chiếm sang nhà ông N 10m đất. Gia đình ông N đã gửi đơn lên ông Q Chủ tịch UBND xã. Do trước đó đã nhận 50 triệu đồng từ phía ông A nên ông Q đã chỉ đạo cán bộ địa chỉ sửa lại hồ sơ gốc nhằm cấp sổ đỏ cho gia đình ông A. Trong trường hợp này những ai có thể vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm kỷ luật?
A. Ông A và anh H.		B. Ông A và ông Q.
C. Ông Q và anh H.		D. Ông A và ông Q và anh H
Câu 67 : Anh G có trong danh sách cử tri tại tổ bầu cử X nhưng đến ngày bầu cử anh không đi bỏ phiếu. Ông K, tổ trưởng tổ bầu cử đã đến nhà mắng nhiếc, xỉ nhục anh G và dọa sẽ không cho gia đình anh G tham gia các hoạt động của thôn xóm. Chị H (vợ anh G) đã chửi lại ông K và đuổi ông ra khỏi nhà. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
A. Ông K.         B. Anh G, chị H.           C. Anh G.        D. Ông K, chị H, anh G.
Câu 68: Trong kì nghỉ tết nguyên đán, Đ đã rủ S,P, Q cùng xóm tham gia chơi bài ăn tiền. Biết được tin này, em trai của Đ là T cũng gọi theo các bạn của mình đến cổ vũ. Bị thua khá nhiều, Q đã chơi gian lận nhưng bị T biết được nói cho Đ. Tức tối 2 anh em Đ và T lao vào đánh Q làm Q bị thương nặng, giám định thương tật là 12%. Những ai phải chịu trách nhiệm hình sự ?
A. Anh Đ, S, P, Q.		B. Anh Đ, Q.
C. Anh em Đ và T.     		D. Anh Q, Đ và T.
Câu 69. Năm nay A 18 tuổi, còn B chưa đầy 16 tuổi. Cả 2 đều là thanh niên lêu lổng. Một lần A và B đang đi xe máy trên đoạn đường vắng  thì thấy chị H vừa đi vừa nghe điện thoại, trên tay đeo một cái lắc vàng. A nảy ra ý định muốn cướp điện thoại và lắc vàng, bèn rủ B cùng tham gia.  Cả hai cùng tăng tốc áp sát chị H để thực hiện hành vi. Phát hiện có điều lạ, chị H đã tăng tốc thật nhanh, không may đến đoạn dốc cua chị H không làm chủ được tay lái đã đâm xe vào anh X, làm cả 2 bất tỉnh và bị thương rất nặng. A và B thấy vậy liền phóng xe bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. A và B.         			B. A, B và chị H.              
C.  Chị H.                  		D. Chị H và anh X.
Câu 70: Trên đường về quê thì xe máy SH của chị X bị chết máy. Thấy anh S đi qua chị đã nhờ anh sửa xe cho mình. Sau một hồi sửa chữa, S ngồi lên yên khởi động xe và phóng đi mất. Chị X hô mọi người giữ lại nhưng không được. S đã gửi xe ở nhà anh N, kể lại câu chuyện và dặn N không tiết lộ nguồn gốc của xe. Sau đó, anh S làm giấy tờ xe giả để bán cho bà V được 40 triệu đồng và chia cho anh N 10 triệu đồng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Anh S, chị X và bà V.	B. Anh N và bà V.
C. Anh S và anh N.	D. Anh N, anh S và chị X.
                                     
                                     -----------------------HẾT-----------------------
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